
Phụ lục số 10

Nam Nữ

1 Dương Hữu Yến Ngân 10/5/2003 Kinh Huế
Tổ 25 Ngọc Sơn, Tây Nha Trang, 

Khánh Hòa
056303003657 0384112434

2 Huỳnh Thiên Long 5/14/2003 Kinh Huế Huế 056203002338 0379596421

3 Mai Khánh Chi 8/30/2002 Kinh Ninh Bình
233 Quốc Tuấn, Nha Trang, Khánh 

Hòa
056302000206 0862829537

4 Nguyễn Hồng Khánh Hạ 8/15/2002 Kinh Quảng Trị Phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa 060302000275 0912139251

5 Hoàng Thanh Hương 6/17/2003 Kinh Vĩnh Phúc

Lô 11, Ô tái  Khu tái định cư dự án 

khu đô thị mới Phước Long, Nam 

Nha Trang, Khánh Hòa

056303002874 0971549126

6 Lã Trúc Quỳnh 6/25/2000 Kinh Ninh Bình
404/5/13 Lê Hồng Phong, Nam Nha 

Trang, Khánh Hòa
056300001866 0333150709

7 Nguyễn Ngọc Anh 3/13/2003 Kinh Hà Tĩnh
Thôn Trà Giang 2, xã Lâm Sơn, 

Khánh Hòa
058303003299 0911949075

8 Bùi Hoàng Yến 3/7/2003 Kinh Hưng Yên
217 Chung cư An Bình, đường Phạm 

Phú Thứ, Nha Trang, Khánh Hòa
056303003183 0963083019

Số căn cước công 

dân
Số điện thoại Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2025

sơ tuyển tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

(Kèm theo Thông báo số 100/TB-HĐTT ngày 03/12/2025 của Hội đồng thi tuyển công chức)
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9 Nguyễn Thị Kim Tuyết 2/10/2003 Kinh
Khánh 

Hòa

727 đường 23/10, Tây Nha Trang, 

Khánh Hòa
056303001706 0396993510

10 Nguyễn Phúc Thanh 4/18/2002 Kinh
Khánh 

Hòa

Thôn Phước Lương, Diên Thọ, 

Khánh Hòa
056202006493 0868313391

11 Hồ Thái Thùy Duyên 9/23/2003 Kinh
Khánh 

Hòa

TDP 1, phường Bảo An, tỉnh Khánh 

Hòa
058303001512 0943575910

12 Lê Lam Ngọc 6/21/2002 Kinh Tây Ninh
TDP Hòn Chồng 3, Bắc Nha Trang, 

Khánh Hòa
056302008509 0908557396

13 Nguyễn Thị Diễm Phúc 5/14/2002 Kinh Hưng Yên
TDP Lương Cang 1, Đô Vinh, Khánh 

Hòa
034302015122 0342916304

14 Trần Thị Thanh Liễu 6/26/1999 Kinh Hà Tĩnh
24 Nguyễn Thái Bình, Phan Rang, 

Khánh Hòa
068199013112 0347908580

15 Lê Thị Ý Phương 11/29/1999 Kinh Gia Lai
67/20 Nguyễn Thị Minh Khai, khu 

phố 7, Ninh Chử, Khánh Hòa
058199003517 0839250805

16 Nguyễn Hữu Huy 4/25/2003 Kinh Gia Lai
TDP 3, phường Đông Hải, tỉnh 

Khánh Hòa
058203001314 0918145540

17 Trần Thái Nguyên 6/24/2001 Kinh
Khánh 

Hòa

Thôn Xuân Lạc 2, Tây Nha Trang, 

Khánh Hòa
056201009426 0342344929

18 Tài Cao Toàn 4/15/2000 Chăm
Khánh 

Hòa

Thôn Văn Lâm 3, Thuận Nam, 

Khánh Hòa
058200000821 0394533338

19 Nguyễn Thị Hường 12/27/1995 Kinh Bắc Ninh Khu phố 7, Ninh Chử, Khánh Hòa 024195011093 0384054899

2



Phụ lục số 10

Nam Nữ

Số căn cước công 

dân
Số điện thoại Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

20 Hà Hương Giang 10/30/2000 Kinh
Thanh 

Hóa

21/14 Hồ Xuân Hương, Phan Rang, 

Khánh Hòa
058300006947 0915125657

21 Nguyễn Vũ Lâm Huyên 10/13/2003 Kinh Hà Nội Khu phố 10, Bảo An, Khánh Hòa 058303005641 0943066779

22 Nguyễn Gia Hân 1/14/2003 Kinh Đà Nẵng TDP 6, Đăk Đoa, Gia Lai 064303001245 0822892979

23 Nguyễn Trần Ánh Tuyết 8/28/2002 Kinh Nghệ An
11/8B Lương Thế Vinh, Nam Nha 

Trang, Khánh Hòa
056302008713 0369790134

24 Phạm Khánh Hằng 6/24/2003 Kinh Đăk Lăk
Số 2 Tổ 15 khóm Phương Mai, Bắc 

Nha Trang, Khánh Hòa
056303000260 0394364781

25 Đinh Gia Tuấn Dũng 11/15/2003 Kinh Ninh Bình
1138/13 Lê Hồng Phong, Nam Nha 

Trang, Khánh Hòa
056203012091 0348810689

26 Phan Trương Quốc Khánh 3/29/2003 Kinh
Khánh 

Hòa

489 Trần Quý Cáp, TDP 4, phường 

Ninh Hòa, Khánh Hòa
056203001229 0971630382

27 Trần Thị Ngọc Phượng 5/21/2003 Kinh Huế
xã Đông Môn 1, Diên Khánh, Khánh 

Hòa
056303000927 0914275569

28 Trần Ngọc Như Trúc 5/31/2003 Kinh
Quảng 

Ngãi

TDP Linh Trung, Cam Linh, Khánh 

Hòa
056303002352 0385518426

29 Nguyễn Thị Thùy 6/2/1997 Kinh Nghệ An
Thôn Phước Lợi, Nam Nha Trang, 

Khánh Hòa
040197007345 0328181259

30 Nguyễn Ngọc Mai Phương 9/29/2002 Kinh Gia Lai
80/8/4 Đồng Nai, Nam Nha Trang, 

Khánh Hòa
056302003332 0388628422
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31 Phạm Thị Thanh Trà 1/27/2001 Kinh
Thanh 

Hóa

thôn Tân Lập 2, xã Lâm Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa
038301028971 0964769960

32 Võ Minh Hoàng 6/16/2002 Kinh
Khánh 

Hòa

thôn Cây Xoài, xã Suối Dầu, tỉnh 

Khánh Hòa
056302006622 0769725948

33 Nguyễn Tạ Trung Hiếu 5/28/2001 Kinh
TP. Hồ 

Chí Minh

579/7A Quang Trung, phường Thông 

Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh
079201001072 903062805

34 Trần Tú Quyên 12/8/2003 Kinh Đăk Lăk
TDP Hải Thủy, Cam Ranh, Khánh 

Hòa
056303002367 0903585421

35 Trần Đức Lương 5/20/2001 Kinh Nghệ An
Thôn Xuân Đông, Vạn Hưng, Khánh 

Hòa
056203008444 0794612399

36 Phan Minh Duy 1/21/2003 Kinh
Khánh 

Hòa

Thôn Từ Tâm 1, Ninh Phước, Khánh 

Hòa
058203001836 0765506792

37 Nguyễn Hà Trang 1/30/2001 Kinh
Khánh 

Hòa
Thôn 6, xã Ninh Phước, Khánh Hòa 058301004802 0976855196

38 Nguyễn Thị Nhung 2/26/2001 Kinh Đăk Lăk
thôn Valy, xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh 

Hòa
056301006755 0345437839

39 Trịnh Thị Thảo Vân 3/6/2001 Kinh Hải Phòng
TDP Phúc Sơn, Cam Ranh, Khánh 

Hòa
056301003990 0365601003

40 Sử Thị Hồng Liễu 5/29/1997 Chăm
Khánh 

Hòa

thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, 

tỉnh Khánh Hòa
058197003212 0363769097

41 Phạm Ngọc Minh Phương 10/9/2002 Kinh
Thanh 

Hóa

201/21 đường 21/8, TDP 2, phường 

Bảo An, Khánh Hòa
060302008006 0889280026
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42 Trương Trần Thanh Thiện 2/2/2002 Kinh
Khánh 

Hòa

Khu phố Khánh Hiệp, Ninh Chử, 

Khánh Hòa
058202000084 0964588495

43 Đào Hương Giang 10/22/2003 Kinh Gia Lai
Tổ 2, khu phố 3, phường Bồng Sơn, 

tỉnh Gia Lai
052303002329 0983164509

44 Nguyễn Huỳnh Thùy Trân 3/4/2003 Kinh Đăk Lăk
thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Thịnh, 

tỉnh Đăk Lăk
054303000256 0354170530

45 Nguyễn Hải Hậu 9/7/2003 Kinh Nghệ An
61 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
056303010962 0977414796

46 Phú Thị Bích Trang 1/30/1999 Chăm
Khánh 

Hòa
Hậu Sanh, Phước Hữu, Khánh Hòa 058199000075 0963960776

47 Nguyễn Lê Mai Duyên 12/11/2001 Kinh Hưng Yên

Căn 106 Chung cư CT3, khu đô thị 

VCN, phường Nam Nha Trang, 

Khánh Hòa

056301013139 0977935201

48 Phạm Nguyễn Xa Ny 6/18/2002 Kinh
Khánh 

Hòa

Thôn Phú Hội 1, Vạn Thắng, Khánh 

Hòa
056302005893 0398130972

49 Phạm Thị Kim Anh 4/12/2003 Kinh Hà Tĩnh
53/15/17 Lê Duẩn, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đăk Lăk
066303001383 0918242945

50 Lê Tuệ Minh 7/25/2003 Kinh
Khánh 

Hòa

xã Long Bình 2, Phước Dinh, Khánh 

Hòa
058303000793 0794877207

51 Ngô Thị Loan 9/5/1998 Kinh Nghệ An
Tổ dân phố 11, phường Bảo An, tỉnh 

Khánh Hòa
066198000343 0868287556

52 Lê Ngọc Việt 3/17/2000 Kinh
Khánh 

Hòa

thôn Long Bình 2, xã Phước Dinh, 

tỉnh Khánh Hòa
058200005783 0908477869
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53 Nguyễn Thị Như Điểm 6/5/1999 Kinh
Quảng 

Ngãi

Đội 14, thôn Hòa Thọ, xã Đình 

Cương, tỉnh Quảng Ngãi
051199000328 0905876093

54
Phạm Nguyễn Phương 

Linh
9/12/2001 Kinh Hưng Yên

62/17 Trương Định, TDP 3, phường 

Bảo An, tỉnh Khánh Hòa
058301000118 0983017476

55 Nguyễn Tấn Quang Minh 9/19/2003 Kinh Gia Lai
36 Phước Long nối dài, Nam Nha 

Trang, Khánh Hòa
056203002877 0966129402

56 Nguyễn Minh Linh 6/23/2003 Kinh
Khánh 

Hòa

thôn Bắc Vĩnh, xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa
056303000466 0914332681

57 Lê Thị Huyền Trang 9/26/2003 Kinh Quảng Trị
Thôn Phú Hòa, xã Trường Phú, tỉnh 

Quảng Trị
044303004273 0358622989

58 Lâm Bảo Ngọc 3/29/2002 Kinh Gia Lai thôn 2, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa 058302000102 0835726145

59 Võ Phan Như Quỳnh 7/14/1997 Kinh Gia Lai Tổ dân phố 9, Ea Kao, Đăk Lăk 066197023512 0969908755

60 Phan Thị Thùy 12/1/2000 Kinh Quảng Trị Thôn Ia Kle, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai 064300012144 0376743368

61 Hoàng Anh Tuấn 10/6/2002 Kinh Quảng Trị
Thôn Nam Minh Lệ, xã Nam Gianh, 

tỉnh Quảng Trị
044202003736 0773355613

62 Nguyễn Khánh Trân 4/10/2003 Kinh Đăk Lăk 19 Đồng Khởi, Tuy Hòa, Đăk Lăk 054303002183 0867567948

63 Mai Phước Bảo 10/6/2000 Kinh
Vĩnh 

Long

91 Trường Sa, Nam Nha Trang, 

Khánh Hòa
056200006953 0902872514
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64 Nguyễn Lê Ngọc Phụng 12/23/2003 Kinh Đăk Lăk
Khu phố 1, phường Phú Yên, tỉnh 

Đăk Lăk
054303008071 0934837672

65 Nguyễn Lê Ngọc Hà 11/8/2002 Kinh
Thanh 

Hóa

2/24 Nguyễn Cư Trinh, khu phố 2, 

Đô Vinh, Khánh Hòa
058302005331 0878826244

66 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 6/2/2003 Kinh
Khánh 

Hòa

Thôn Trung Dõng 1, xã Vạn Thắng, 

tỉnh Khánh Hòa
056303006151 0349705003

67 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/12/2002 Kinh Đăk Lăk
thôn Mỹ Lệ Đông, xã Tây Hòa, tỉnh 

Đăk Lăk
054302005130 0337614095

68 Nguyễn Thị Anh Thư 10/21/2000 Kinh Quảng Trị
TDP Trung Trinh, xã Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Trị
044300000118 0917392874
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